












Stt Tên tổ chức cá nhân
Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số 
CMND/ĐK

KD

Ngày cấp 
CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 
CMND/ĐK

KD
Địa chỉ

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan

Lý do

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Nguyễn Hoàng Dũng
Thành viên 

HĐQT
024750409 08/04/2010 TP.HCM

436/26 Nguyễn Tất 
Thành, P.18, Q.4, 
TP.HCM

01/4/2017
Nhậm chức chủ tịch  

HĐQT ngày 
4.9.2020

1.1 Đoàn Thu Hà 025070098 07/01/2009 TP.HCM
436/26 Nguyễn Tất Thành, 

P.18, Q.4, TP.HCM
-nt-

Cổ đông nội bộ 

Nguyễn Hoàng Dũng 

là thành viên HĐQT 

2015-2017

2 Nguyễn Hoàng Anh TV HĐQT 023451441 14/02/2007 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P.Tân 
Phú, Q7, TP.HCM

01/4/2017
Thôi nhiệm 

CT.HĐQT ngày 
4.9.2020

2.1 Đỗ Thị Hồng Loan 022493407 11/11/2003 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P.Tân 

Phú, Q7, TP.HCM
-nt-

Cổ đông nội bộ 

Nguyễn Hoàng Anh 

là thành viên HĐQT

2.2 Nguyễn Mạnh Hùng 024659052 05/10/2007 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P.Tân 

Phú, Q7, TP.HCM
-nt- -nt-

2.3 Nguyễn Hải Nguyên 025450354 23/04/2011 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P.Tân 

Phú, Q7, TP.HCM
-nt- -nt-

Phụ lục 1 - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
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3 Ngô Trung Hiếu
Thành viên 

HĐQT
211646597 28/12/2004 Bình Định

148 đường Trần Hưng 
Đạo, TP.Qui Nhơn,Tỉnh 
Bình Định.

01/4/2017 26/06/2020
Từ nhiệm TV 
HĐQT ngày 
26/06/2020

3.1 Đỗ Thị Giảng 210003542 Bình Định

148 đường Trần Hưng 

Đạo, TP.Qui Nhơn,Tỉnh 

Bình Định.

-nt-

Cổ đông nội bộ Ngô 

Trung Hiếu là thành 

viên HĐQT 2012-

2017

3.2 Nguyễn Thị Bích Phượng 211672906 Bình Định

148 đường Trần Hưng 

Đạo, TP.Qui Nhơn,Tỉnh 

Bình Định.

-nt- -nt-

3.3 Ngô Bích Ngân Bình Định

148 đường Trần Hưng 

Đạo, TP.Qui Nhơn,Tỉnh 

Bình Định.

-nt- -nt-

3.4 Ngô Nguyên Phú Bình Định

148 đường Trần Hưng 

Đạo, TP.Qui Nhơn,Tỉnh 

Bình Định.

-nt- -nt-

4 Vũ Văn Trực
Thành viên 

HĐQT
023811737 16/06/2000 TP HCM

36 Hậu Giang, P4, Quận  
Tân Bình, TP HCM

01/4/2017
Nhậm chức thành 
viên HĐQT 2017-

2022

4.1 Vũ Văn Trác 125479173 22/07/2009 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt-

Cổ đông nội bộ Vũ 

Văn Trực  là thành 

viên HĐQT 2012-

2017

4.2 Hà Thị Tiếp 125609689 16/11/2010 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-
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4.3 Vũ Thị Anh 125518854 23/07/2009 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.4 Vũ Thị Hương
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.5 Vũ Thị Thủy 121116031 01/04/1990 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.6 Vũ Xuân Trường 272224666 17/04/2008 Đồng nai
P. Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai
-nt- -nt-

4.7 Vũ Xuân Chinh 125059859 24/08/2010 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.8 Vũ Thanh Sơn 125043969 25/12/2009 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.9 Vũ Thành Yên 125117336 19/01/2012 Bắc Ninh
Tân Chi - Tiên Du - Bắc 

Ninh
-nt- -nt-

4.10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 024203840 26/02/2004 TP HCM
36 Hậu Giang, P4, Quận  

Tân Bình, TP HCM
-nt- -nt-

4.11 Vũ Minh Nhật
36 Hậu Giang, P4, Quận  

Tân Bình, TP HCM
-nt- -nt-

4.12 Vũ Minh Trí
36 Hậu Giang, P4, Quận  

Tân Bình, TP HCM
-nt- -nt-
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5 Đặng Trần Phúc
Thành viên 

HĐQT
011480659 06/05/2003 Hà Nội

Số 9 ngách 71/30 Hoàng 
Văn Thái , Hà Nội

01/4/2017
Nhậm chức thành 
viên HĐQT 2017-

2022

6 Nguyễn Trường Nam
Thành viên 

HĐQT
023273156 15/03/2008 TP.HCM

7B/93 Thành Thái , 
Phường 14, Quận 10, 
Tp.HCM

30/03/2019
Nhậm chức thành 
viên HĐQT 2017-

2022

II BAN KIỂM SOÁT

1 Nhữ Đình Thiện
Trưởng Ban 
Kiểm soát

021715691 27/9/2010 Tp.HCM
200 Nguyễn Trọng 
Tuyển, Q. Phú Nhuận, 
TP.HCM

01/04/2017
Nhậm chức Trưởng 

BKS 2017-2022

1.1 Nguyễn Huỳnh Mai 021575500 20/08/2010 Tp.HCM
200 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
-nt-

Cổ đông nội bộ Nhữ 

Đình Thiện là Trưởng 

BKS 2012-2017

1.2 Nhữ Mai Anh
200 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
-nt- -nt-

1.3 Nhữ Đình Minh Anh
200 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
-nt- -nt-

1.4 Nhữ Đình Huy Tuấn
200 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
-nt- -nt-

1.5 Nhữ Đình Huy Bảo
200 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Q. Phú Nhuận, TP.HCM
-nt- -nt-
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2 Nguyễn Thị Huyền Linh T/v BKS 023271630 23/11/2010 Tp.HCM
4/36/26 Đường 304, P. 
25, Q. Bình Thạnh, 
TP.HCM

01/4/2017
Nhậm chức thành 

viên BKS 2017-2022

2.1 Trần Đức Kết 023508877 03/05/2002 Tp.HCM
4/36/26 Đường 304, P. 25, 

Q. Bình Thạnh, TP.HCM
-nt-

Cổ đông nội bộ 

Nguyễn Thị Huyền 

Linh là Thành viên 

BKS 2012-2017

2.2 Trần Đức Trung
4/36/26 Đường 304, P. 25, 

Q. Bình Thạnh, TP.HCM
-nt- -nt-

2.3 Trần Linh Chi
4/36/26 Đường 304, P. 25, 

Q. Bình Thạnh, TP.HCM
-nt- -nt-

3 Huỳnh Quang Thành T/v BKS 022600806 14/01/2008 Tp.HCM

27/10/2A, đường 17, KP 
3 , P. HIỆP BÌNH 
CHÁNH , THỦ ĐỨC, 
HCM, VN 

01/4/2017 26/06/2020 Từ nhiệm TV BKS 
ngày 26/06/2020

4 Trần Thị Ngọc Đào T/v BKS 285158621 05/11/2015 Bình Phước
Thanh Hà, Thanh Phú, 
TX Bình Long, Bình 
Phước

26/06/2020
Nhậm chức thành 

viên BKS 2020-2022 
ngày 26/06/2020

III

3 Nguyễn Thanh Tuyền
Kế toán 

trưởng/Người 
CBTT

022945401 24/06/2004 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh 
- Q.Bình Thạnh - 
Tp.HCM

01/06/2017

Nhậm chức kế toán 
trưởng 2017-2020 
Tái bổ nhiệm ngày 

09/06/2020

Kế toán trưởng/ Người CBTT
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3.1 Dư Phương Anh 023086636 08/08/2009 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
-nt-

Cổ đông nội bộ 

Nguyễn Thanh Tuyền 

là kế toán trưởng 

2017-2020

3.2 Nguyễn Thanh Tú 023208611 19/6/2004 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
-nt- -nt-

3.3 Nguyễn Thanh Tín 023385181 30/6/2010 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
-nt- -nt-

3.4 Nguyễn Trần Tú Trinh 024655966 29/12/2006 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 

Q.Bình Thạnh - Tp.HCM
-nt- -nt-

TP.HCM, ngày 21 tháng  01 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG DŨNG
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Stt Tên tổ chức cá nhân

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán   (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty     
(nếu có)

Số 
CMND/ĐK

KD

Ngày cấp 
CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD

Địa chỉ
 Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ

Ghi chú

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Nguyễn Hoàng Dũng
Chủ tịch 
HĐQT

024750409 08/04/2010 TP.HCM
436/26 Nguyễn Tất Thành, P.18, 
Q.4, TP.HCM

       622,750 4.13%

Nhậm chức 
Chỉ tịch 
HĐQT 
ngày 

4/9/2020

1.1 Đoàn Thu Hà 025070098 07/01/2009 Tp.HCM
436/26 Nguyễn Tất Thành, P.18, 

Q.4, TP.HCM
         45,367 0.30%

2 Nguyễn Hoàng Anh
003C002775
096C003168 TV.HĐQT 023451441 14/02/2007 TP.HCM

1 Nam Thông 1C, P. Tân Phú, Q7, 
Tp.HCM

    1,000,000 6.63%

Thôi 
nhiệm  

Chủ tịch 
HĐQT 
ngày 

4/9/2020

2.1 Đỗ Thị Hồng Loan 003C015838 022493407 11/11/2003 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P. Tân Phú, Q7, 

Tp.HCM
       200,000 1.33%

2.2 Nguyễn Mạnh Hùng 003C023838 024659052 05/10/2007 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P. Tân Phú, Q7, 

Tp.HCM
                 -   0.00%

2.3 Nguyễn Hải Nguyên  003C033838 025450354 23/04/2011 TP.HCM
1 Nam Thông 1C, P. Tân Phú, Q7, 

Tp.HCM
       500,000 3.31%

Phụ Lục 2-  Danh sách Người nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu



3 Ngô Trung Hiếu 044C800727
Thành viên 

HĐQT
211646597 28/12/2004 Bình Định

148 đường Trần Hưng Đạo, 
TP.Qui Nhơn,Tỉnh Bình Định.

118,840      0.79%

Từ nhiệm 
TV HĐQT 

ngày 
26/06/2020

3.1 Đỗ Thị Giảng 210003542 Bình Định
148 đường Trần Hưng Đạo, TP.Qui 

Nhơn,Tỉnh Bình Định.
-              0.00%

3.2 Nguyễn Thị Bích Phượng 211672906 Bình Định
148 đường Trần Hưng Đạo, TP.Qui 

Nhơn,Tỉnh Bình Định.
-              0.00%

3.3 Ngô Bích Ngân Bình Định
148 đường Trần Hưng Đạo, TP.Qui 

Nhơn,Tỉnh Bình Định.
-              0.00%

3.4 Ngô Nguyên Phú Bình Định
148 đường Trần Hưng Đạo, 

TP.Qui Nhơn,Tỉnh Bình Định.
-              0.00%

4 Vũ Văn Trực
009C022437
060C008957
097C009889

Thành viên 
HĐQT

023811737 16/06/2000 TP HCM
36 Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, 
Tp.HCM

                 -   0.00%

Nhậm chức 
thành viên 

HĐQT 
2017-2022

4.1 Vũ Văn Trác 125479173 22/07/2009 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.2 Hà Thị Tiếp 125609689 16/11/2010 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.3 Vũ Thị Anh 125518854 23/07/2009 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.4 Vũ Thị Hương Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.5 Vũ Thị Thủy 121116031 01/04/1990 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.6 Vũ Xuân Trường 272224666 17/04/2008 Đồng nai
P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng 

Nai
                 -   0.00%

4.7 Vũ Xuân Chinh 125059859 24/08/2010 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.8 Vũ Thanh Sơn 125043969 25/12/2009 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%

4.9 Vũ Thành Yên 125117336 19/01/2012 Bắc Ninh Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh                  -   0.00%



4.10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 024203840 26/02/2004 TP HCM
36 Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM
                 -   0.00%

4.11 Vũ Minh Nhật TP HCM
36 Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM
                 -   0.00%

4.12 Vũ Minh Trí TP HCM
36 Hậu Giang, P.4, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM
                 -   0.00%

5 Đặng Trần Phúc 009C393399
Thành viên 

HĐQT
011480659 06/05/2003 Hà Nội

Số 9 ngách 71/30 Hoàng Văn 
Thái , HN

       319,600 2.12%

Nhậm chức 
thành viên 

HĐQT 
2017-2022

6 Nguyễn Trường Nam
Thành viên 

HĐQT
023273156 15/03/2008 TP.HCM

7B/93 Thành Thái , Phường 14, 
Quận 10, Tp.HCM

                 -   0.00%

Nhậm chức 
thành viên 

HĐQT 
2017-2022

II BAN KIỂM SOÁT 0.00%

1 Nhữ Đình Thiện 096C000808
Trưởng Ban 
Kiểm soát

021715691 27/9/2010 Tp.HCM
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. 
Phú Nhuận, Tp.HCM

       207,000 1.37%

Nhậm chức 
Trưởng 

ban BKS 
2017-2022

1.1 Nguyễn Huỳnh Mai 021575500 20/08/2010 Tp.HCM
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM
-              0.00%

1.2 Nhữ Mai Anh
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM
-              0.00%

1.3 Nhữ Đình Minh Anh
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM
-              0.00%

1.4 Nhữ Đình Huy Tuấn
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM
-              0.00%

1.5 Nhữ Đình Huy Bảo
200 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú 

Nhuận, Tp.HCM
-              0.00%



2 Nguyễn Thị Huyền Linh T/v BKS 023271630 23/11/2010 Tp.HCM
4/36/26 Đường 304, P. 25, Q. 
Bình Thạnh, Tp.HCM

-              0.00%

Nhậm chức 
thành viên 
BKS 2017-

2022

2.1 Trần Đức Kết 023508877 03/05/2002 Tp.HCM
4/36/26 Đường 304, P. 25, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM
-              0.00%

2.2 Trần Đức Trung
4/36/26 Đường 304, P. 25, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM
-              0.00%

2.3 Trần Linh Chi
4/36/26 Đường 304, P. 25, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM
-              0.00%

3 Huỳnh Quang Thành 003C307618 T/v BKS 022600806 14/01/2008 Tp.HCM
27/10/2A, đường 17, KP 3 , P. 
HIỆP BÌNH CHÁNH , THỦ 
ĐỨC, HCM, VN 

10,011        0.07%
Từ nhiệm 

ngày 
26/06/2020

4 Trần Thị Ngọc Đào T/v BKS 285158621 05/11/2015Bình Phước
Thanh Hà, Thanh Phú, TX 
Bình Long, Bình Phước

-              0.00%

Trúng cử 
TV BKS  

ngày 
26/06/2020

III KẾ TOÁN TRƯỞNG - NGƯỜI CBTT 0.00%



1 Nguyễn Thanh Tuyền
009C022682             
026C163575

Kế toán 
trưởng/ 

Người UQ 
CBTT

022945401 24/06/2004 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - 
Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

239,728      1.59%

Nhậm chức 
kế toán 
trưởng 

2017-2020 
Tái bổ 
nhiệm 
ngày 

09/06/2020

1.1 Dư Phương Anh 023086636 08/08/2009 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q.Bình 

Thạnh - Tp.HCM
-              0.00%

1.2 Nguyễn Thanh Tú 023208611 19/6/2004 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q.Bình 

Thạnh - Tp.HCM
-              0.00%

1.3 Nguyễn Thanh Tín 023385181 30/6/2010 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q.Bình 

Thạnh - Tp.HCM
-              0.00%

1.4 Nguyễn Trần Tú Trinh 044C800930 024655966 29/12/2006 Tp.HCM
15/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Q.Bình 

Thạnh - Tp.HCM
-              0.00%

NGUYỄN HOÀNG DŨNG

TP.HCM, ngày 21 tháng 01  năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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